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	KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.


Họ và tên: ………………………………………….. Số báo danh: ………………  Mã đề 1203
Phần I. Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số đạt cực tiểu tại
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. Công ty A thống kê mức lương hàng tháng của các nhân viên (đơn vị: triệu đồng) được kết quả sau:
	Mức lương
	[10;15)
	[15;20)
	[20;25)
	[25;30)
	[30;35)
	[35;40)

	Số nhân viên
	15
	12
	8
	10
	3
	2



Tính tứ phân vị thứ ba  (đơn vị: triệu đồng) của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
A. 18,25.	B. 18,5.	C. 20,8.	D. 26,25.




Câu 3. Cho hình chóp có đáy  là hình chữ nhật và  vuông góc  (xem hình dưới). Khẳng định nào sau đây sai?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Tập nghiệm của phương trình là


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ, cho đường thẳng . Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6. Cho hình hộp (xem hình dưới). Phát biểu nào sau đây là đúng?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7. Họ nguyên hàm của hàm số là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 8. Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục hoành hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( liên tục và không âm trên đoạn ), trục , 2 đường thẳng  được tính bằng công thức nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9. Cho cấp số cộng có . Công sai  của cấp số cộng bằng
A. -2.	B. 4.	C. 2.	D. -4.

Câu 10. Nghiệm của phương trình là:




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 11. Cho hình lăng trụ đứng có , tam giác  có  và . Thể tích của khối lăng trụ  bằng



A. .	B. .	C. .	D. 8.






Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ, cho điểm  và phương trình mặt phẳng . Mặt phẳng  đi qua  và song song  có phương trình nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

Phần II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số.

a) Hàm số đã cho có đạo hàm là .


b) Phương trình  có tập nghiệm là .

c) .



d) Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng .





Câu 2. Trong nuôi trồng thủy sản, một loại thuốc được sử dụng để xử lý nước. Sau khi sử dụng, nồng độ thuốc tồn dư trong nước giảm dần theo thời gian. Giả sử nồng độ thuốc tồn dư (đơn vị: mg/lít) tại thời điểm  ngày  thỏa mãn . Biết rằng: .

a) .

b) .

c) .
d) Nồng độ thuốc tồn dư sau 4 ngày nhỏ hơn 3 mg/lít.
Câu 3. Một hệ thống phát hiện cuộc gọi rác trên điện thoại hoạt động dựa trên dữ liệu lịch sử của cuộc gọi. Sau một thời gian, người ta thống kê được:

* Có  số cuộc gọi bị đánh dấu là "cuộc gọi rác".

* Trong số các cuộc gọi bị đánh dấu, có  thực tế không phải là cuộc gọi rác. Trong số các cuộc gọi không bị đánh dấu, có 2% là cuộc gọi rác.
Chọn ngẫu nhiên một cuộc gọi.
a) Xác suất để cuộc gọi không bị đánh dấu là 0,70.
b) Xác suất để cuộc gọi không phải là cuộc gọi rác, biết rằng nó không bị đánh dấu, là 0,98.
c) Xác suất để cuộc gọi không phải là cuộc gọi rác bằng 0,80.
d) Xác suất để cuộc gọi không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là cuộc gọi rác, lớn hơn 0,90.





Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét), một máy bay đang ở vị trí  và sẽ hạ cánh ở vị trí  trên đường băng  (hình vẽ), mặt đất là mặt phẳng . Các khẳng định sau đúng hay sai?
(Hình vẽ hệ trục Oxyz với các điểm A, B, E, G)
[image: ]


a) Phương trình đường thẳng  là .



b) Biết góc trượt  là góc giữa đường bay  và mặt đất, khi đó .





c) Có một lớp mây được mô phỏng bởi mặt phẳng  qua ba điểm . Vị trí mà máy bay xuyên qua mặt phẳng  để hạ cánh là điểm . Giá trị của  bằng 2026.


d) Theo quy định an toàn bay, người phi công phải nhìn thấy điểm đầu của đường băng ở độ cao tối thiểu là 120m. Giả sử điểm đầu của đường băng là  và sau khi bay khỏi đám mây, vị trí của máy bay đạt độ cao 120m là ở vị trí . Khi đó người phi công đạt được quy định an toàn. Biết rằng tầm nhìn của phi công sau khi ra khỏi đám mây là 900m (Nguồn: R.Larson and B.Edwards, Calculus 10e, Cengage, 2014).

Phần III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1. Trong một nhà hàng, mỗi tuần để chế biến phần ăn () thì chi phí trung bình (đơn vị: nghìn đồng) của mỗi phần ăn được cho bởi công thức:

	

Nhà hàng niêm yết giá bán trên thực đơn cho một phần ăn là 120 nghìn đồng. Nhà hàng đặt mục tiêu lợi nhuận thu được khi bán hết  phần ăn trong một tuần là 7 triệu đồng. Hỏi nhà hàng phải bán được ít nhất bao nhiêu phần ăn trong một tuần để đạt được mục tiêu trên?









Câu 2. Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại . Tam giác  đều và . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).




Câu 3. Một thương nhân sử dụng 160 triệu đồng tiền vốn để mua tối đa 10 tấn trái cây. Thương nhân đó mua hai loại trái cây là với giá 12 triệu đồng/tấn và  với giá 20 triệu đồng/tấn. Lợi nhuận thương nhân đó thu được khi bán 1 tấn trái cây loại  là 1,5 triệu đồng, 1 tấn trái cây loại  là 2,2 triệu đồng. Hỏi lợi nhuận lớn nhất mà thương nhân đó nhận được sau khi bán hết số trái cây mua về là bao nhiêu triệu đồng?
Câu 4. Người ta làm một vật trang trí từ một khối chóp cụt lục giác đều, với cạnh đáy lớn bằng 6 cm, cạnh đáy nhỏ bằng 4 cm và chiều cao bằng 1,5 cm. Tại tâm của đáy nhỏ, người ta khoét đi một khối chỏm cầu có chiều cao bằng 1 cm và bán kính đường tròn đáy bằng 2 cm (xem hình vẽ bên dưới). Thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu centimét khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)?
(Hình vẽ khối chóp cụt lục giác và chỏm cầu bị khoét)
[image: ]







Câu 5. Cho một bảng ô vuông kích thước như hình vẽ. Điền ngẫu nhiên 9 số thuộc tập hợp  vào 9 ô vuông trong bảng (mỗi ô điền một số khác nhau). Gọi  là biến cố "mỗi hàng, mỗi cột bất kỳ trong bảng đều có ít nhất một số lẻ". Biết xác suất  (với  và  là phân số tối giản). Khi đó  bằng bao nhiêu?




Câu 6. Một bảng hiệu quảng cáo ô vuông, các ô của bảng được đánh tọa độ theo cột và hàng: ô  nằm trên cột thứ  từ trái qua phải và trên hàng thứ  từ dưới lên trên. Người ta muốn đặt 4 bóng đèn vào các ô của bảng, mỗi ô có không quá một bóng đèn, thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:
- Mỗi hàng và mỗi cột đều có ít nhất một bóng đèn;
- Mỗi bóng đèn nằm cùng hàng hoặc cùng cột với ít nhất một bóng đèn khác.



Gọi  là số cách đặt 4 bóng đèn vào bảng thỏa mãn các điều kiện trên. (Hai cách đặt bóng đèn được coi là khác nhau nếu có một ô  có bóng đèn trong một cách đặt nhưng không có bóng đèn trong cách đặt còn lại). Tính giá trị biểu thức .

------------------ HẾT ------------------
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Phần I.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	A
	D
	D
	B
	D
	B
	C
	C


Phần II.
	Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	2
	Đ
	Đ
	S
	S

	3
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	4
	Đ
	S
	S
	S


Phần III.
	Câu
	Đáp án

	1
	64

	2
	3,03

	3
	18,5 triệu đồng

	4
	91,9

	5
	-9

	6
	2029


GIẢI CHI TIẾT THAM KHẢO
Phần I. Giải chi tiết
Câu 1

Từ đồ thị trong đề, hàm số đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ .
Chọn A. 
Câu 2




Bảng tần số cho các lớp lương là  với tần số lần lượt là . Tổng số nhân viên là . Vị trí tứ phân vị ba là .








Tần số tích lũy là , nên  nằm trong lớp . Khi đó , ,,. Suy ra .
Chọn D. 
Câu 3



Vì  nên  và , do đó A và D đúng.










Do đáy  là hình chữ nhật nên . Lại có  vì . Vậy  vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau  và  thuộc mặt phẳng {,{\textsuy ra , nên . Vì thế C đúng.

Khẳng định sai là .
Chọn B. 
Câu 4




Ta có {. Suy ra  hoặc , với .
Chọn A. 
Câu 5





Đường thẳng  có dạng  nên một vectơ chỉ phương là . Mọi vectơ cùng phương với nó đều được. Phương án A là , cùng phương với .
Chọn A. 
Câu 6


Vì  nên
.
Câu 7

Ta có .
Chọn D. 
Câu 8





Thể tích khối tròn xoay tạo bởi miền giới hạn bởi , trục , ,  khi quay quanh trục hoành là .
Chọn B. 
Câu 9





Với cấp số cộng, . Ta có . Theo đề, , , nên .
Chọn D. 
Câu 10

Ta có .
Chọn B. 
Câu 11


Diện tích đáy của lăng trụ là diện tích tam giác : .


Chiều cao lăng trụ là , nên thể tích là .
Chọn C. 
Câu 12





Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến . Mặt phẳng  song song với  nên có dạng .




Vì  đi qua  nên . Vậy .
Chọn C. 
Phần II. Đúng/Sai
Câu 1

Cho .

a) , nên mệnh đề đúng.



b) . Tập nghiệm là , không phải , nên sai.

c) , nên đúng.







d) Trên đoạn , xét các điểm quan trọng . Ta có , , , . Giá trị lớn nhất là , nên đúng.
Kết luận: Đ, S, Đ, Đ. 
Câu 2




Theo đề,  với , , .




Nghiệm của phương trình vi phân là . Từ suy ra , nên .
a) Đúng.


b) Từ suy ra . Đúng.

c) , không phải giá trị nêu trong đề, nên sai.


d) , nên khẳng định “sau 4 ngày nhỏ hơn  mg/lít” là sai.
Kết luận: Đ, Đ, S, S. 
Câu 3


Gọi  là biến cố “cuộc gọi bị đánh dấu”,  là biến cố “cuộc gọi rác”.








Theo đề: , nên . Trong số các cuộc gọi bị đánh dấu, có  không phải rác, nên  và . Trong số các cuộc gọi không bị đánh dấu, có  là rác, nên  và .

a) , đúng.

b) , đúng.


c) , không bằng , nên sai.

d) , nên đúng.
Kết luận: Đ, Đ, S, Đ. 
Câu 4




Theo hình và dữ liệu đề, ta có  và . Khi đó , cùng phương với .




a) Phương trình tham số của  là , , . Khẳng định đúng. 





b) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  thỏa , nên . Không thuộc khoảng , nên sai.






c) Mặt phẳng  đi qua , ,  nên có dạng chặn là , tức là .


Thay phương trình đường thẳng  vào, ta được .



Suy ra . Khi đó , không phải , nên sai.





d) Độ cao tối thiểu m tương ứng  km. Điểm  trên đường bay có tung độ cao , nên .



Suy ra . Điểm đầu đường băng là . Khi đó . Vậy phi công không đạt quy định an toàn. Mệnh đề sai.
Kết luận: Đ, S, S, S. 
Phần III. Trả lời ngắn
Câu 1


Chi phí trung bình cho một phần ăn là , đơn vị nghìn đồng. Vậy tổng chi phí là .



Do giá bán mỗi phần là  nghìn đồng nên doanh thu là . Lợi nhuận là .



Nhà hàng muốn lợi nhuận ít nhất là  nghìn đồng, nên cần {. Suy ra .





Giải phương trình , ta có , nên . Hai nghiệm là  và .



Vì  là số nguyên và , nên số phần ăn ít nhất phải bán là .

Đáp số:  phần ăn. 
Câu 2







Đặt hệ trục tọa độ sao cho , , . Vì tam giác  đều cạnh  và mặt phẳng , ta có thể chọn .




Trung điểm của  là , trung điểm của  là .






Vectơ chỉ phương của  là , lấy gọn . Vectơ chỉ phương của  là , lấy gọn .




Lấy . Khi đó khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau  và  là .


Ta có  nên . 

Đồng thời .

Vậy .

Đáp số: . 
Câu 3




Gọi  là số tấn trái cây loại ,  là số tấn trái cây loại .




Điều kiện là , , , và .

Lợi nhuận là  triệu đồng. Đây là bài toán quy hoạch tuyến tính, nên giá trị lớn nhất đạt tại các đỉnh miền nghiệm.
Các đỉnh cần xét:


[bookmark: _GoBack]   • cho . 


   • cho . 


   • cho . 


   • Giao của  và . 





Giải hệ , : từ , thay vào được , nên .

Khi đó .

Vậy lợi nhuận lớn nhất là  triệu đồng.

Đáp số:  triệu đồng. 
Câu 4


Diện tích lục giác đều cạnh  là .




Với đáy lớn cạnh , ta có .
Với đáy nhỏ cạnh , ta có .



Thể tích khối chóp cụt đều là  với . Ta có .

Suy ra .



Khối bị khoét là chỏm cầu có chiều cao  và bán kính đáy . Thể tích chỏm cầu là .


Vậy thể tích vật còn lại là . Làm tròn đến hàng phần mười được .

Đáp số: . 
Câu 5





Ta điền ngẫu nhiên 9 số khác nhau của tập  vào bảng . Vì có  số lẻ và  số chẵn, nên xác suất chỉ phụ thuộc vào cách chọn vị trí của  số lẻ.



Tổng số cách chọn vị trí cho  số lẻ trong  ô là .

Gọi  là biến cố “mỗi hàng, mỗi cột đều có ít nhất một số lẻ”.




Ta đếm bù. Gọi  là biến cố hàng  không có số lẻ,  là biến cố cột  không có số lẻ.


Một hàng trống số lẻ thì cả 4 số lẻ phải nằm trong 6 ô còn lại, có  cách. Có 3 hàng nên tổng là .

Tương tự, có  cách để tồn tại một cột trống số lẻ.


Nếu một hàng và một cột cùng trống số lẻ thì chỉ còn đúng 4 ô không nằm trên hàng đó và cột đó, nên 4 số lẻ buộc phải chiếm đúng 4 ô ấy. Mỗi cặp “1 hàng, 1 cột” cho 1 cách. Có  cặp, nên có  cách.


Vậy số cách bất lợi là . Số cách thuận lợi là .




Do đó {. Suy ra , , nên .

Đáp số: . 
Câu 6

Ta cần đặt 4 bóng đèn vào bảng  sao cho mỗi hàng và mỗi cột đều có ít nhất 1 bóng đèn, đồng thời mỗi bóng đèn phải cùng hàng hoặc cùng cột với ít nhất một bóng khác.


Vì có 4 bóng cho 3 hàng, nên phân bố số bóng theo hàng chỉ có thể là một hoán vị của . Tương tự theo cột cũng phải là một hoán vị của .


Chọn một hàng có 2 bóng, có  cách. Chọn một cột có 2 bóng, cũng có  cách.
Để mọi bóng đèn đều không bị cô lập, ô giao của “hàng đôi” và “cột đôi” phải để trống. Khi đó 2 bóng trên hàng đôi nằm ở 2 ô còn lại của hàng đó, còn 2 bóng trên cột đôi nằm ở 2 ô còn lại của cột đó. Với mỗi cặp chọn “hàng đôi, cột đôi”, ta thu được đúng 1 cấu hình thỏa mãn.


Vậy . Do đó .

Đáp số: . 
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